
Kit thử Bioline™ Influenza Ag A/B/A (H1N1) là một xét nghiệm miễn 
dịch sắc ký để phát hiện phân biệt và định tính các kháng nguyên vi 
rút cúm A, B và A/B/A (H1N1) trực tiếp từ que phết mũi/họng/mũi-
hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu. Xét nghiệm này dành cho 
mục đích sử dụng chuyên nghiệp và chỉ dùng để chẩn đoán in vitro.1
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Xét nghiệm tham chiếu 
Bioline Influenza Ag A/B/A (H1N1)
Dương tính Âm tính Tổng cộng

RT-PCR thương mại
Dương tính 241 72 313
Âm tính 1 445 446

Độ nhạy (95% CI) 77,0% (72-81,3%)
Độ đặc hiệu (95% CI) 99,8% (98,7-100%)

Xét nghiệm tham chiếu 
Bioline Influenza Ag A/B/A (H1N1)
Dương tính Âm tính Tổng cộng

RT-PCR thương mại
Dương tính 4 0 4
Âm tính 0 39 39

Độ nhạy (95% CI) 100% (51-100%)
Độ đặc hiệu (95% CI) 100% (91-100%)

Xét nghiệm tham chiếu 
Bioline Influenza Ag A/B/A (H1N1)
Dương tính Âm tính Tổng cộng

RT-PCR thương mại
Dương tính 67 12 79
Âm tính 0 39 39

Độ nhạy (95% CI) 84,8% (75,3-91,1%)
Độ đặc hiệu (95% CI) 100% (91-100%)

Loại mẫu linh hoạt-mũi, họng
và dịch phết mũi họng hoặc mẫu
bệnh phẩm dịch hút mũi/mũi họng

Phát hiện: Phát hiện phân biệt 
kháng nguyên vi-rút cúm A, cúm B 
và A (H1N1)

Hạn sử dụng và nhiệt độ bảo quản:  
24 tháng kể từ ngày sản xuất ở 1-30°C

Tổng cộng là 759 MẪU BỆNH PHẨM thu thập từ Hàn Quốc đã được thử nghiệm trên Bioline Influenza Ag A/B/A (H1N1) tại Hàn Quốc

Tổng cộng là 124 MẪU BỆNH PHẨM thu thập từ Hàn Quốc đã được thử nghiệm trên Bioline Influenza Ag A/B/A (H1N1) tại Hàn Quốc

CÚM A (H1N1)

CÚM A

CÚM B

Quy cách đóng gói 10 bộ xét nghiệm
và 25 bộ xét nghiệm thuận tiện để
lựa chọn

Có kết quả xét
nghiệm sau 
10-15 phút
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
• MÃ SẢN PHẨM: 19FK31/19FK32
• Tên TTBYT: Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Influenza A, Influenza B và Influenza A (H1N1)
• MẪU BỆNH PHẨM: Dịch mũi, Dịch họng, Dịch mũi/họng, Dịch họng, Dịch hút mũi/mũi họng
• ĐÓNG GÓI: QUY CÁCH 10/25 Xét nghiệm/Bộ
• Nước sản xuất: Hàn Quốc
• Số lưu hành: 2300171ĐKLH/BYT-TB-CT
•  Chủ sở hữu số lưu hành: Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại TP Hà Nội. Địa chỉ: Tầng 7, tầng 8, tháp A, tòa nhà Handi Resco, số

521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Chủng loại: Bioline™ Influenza Ag A/B/A(H1N1)
- Nhà sản xuất: Abbott Diagnostics Korea Inc., 65, Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17099, Republic of Korea
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